
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Số:         /QĐ-SYT Kon Tum, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

đợt 10 năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-

BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Xét biên bản họp Tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại CCHNKCB (họp 

ngày 01/8/2022) và đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10 

năm 2022 cho 08 cá nhân (có danh sách tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



 

 

 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày     /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 
Hoàng Phương 

Nam 
21/7/1996 

0660960073

23 
13/12/2011 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn 7, xã Ea Drông, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đăk Lăk 

Bác sỹ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa 

2788/KT-

CCHN 
Cấp mới 

2 
Mai Nguyễn 

Thảo Vi 
19/12/1998 

0621980003

83 
06/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 282 đường Trần 

Nhân Tông, Tổ 2, 

phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2789/KT-

CCHN 
Cấp mới 

3 Nguyễn Thị Lan 20/01/1989 233369269 14/9/2019 
Công an tỉnh 

Kon Tum 

Số 176 đường Urê, Tổ 

4, phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2790/KT-

CCHN 
Cấp mới 

4 
Phạm Thị Lâm 

Oanh 
04/8/1996 

0381960092

13 
13/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 90 đường Huỳnh 

Thúc Kháng, Tổ 10, 

phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Bác sỹ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa 

2791/KT-

CCHN 
Cấp mới 

5 
Trần Đình 

Chiến 
27/02/1971 

0400710035

89 
19/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Vi Ktau, xã Pờ 

Ê, huyện Kon Plong, 

tỉnh Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2792/KT-

CCHN 
Cấp mới 

6 
Trần Duy 

Nguyên 
10/10/1995 233192258 25/8/2016 

Công an tỉnh 

Kon Tum 

Số 309 đường Trần 

Phú, phường Thắng 

Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Bác sỹ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

2793/KT-

CCHN 
Cấp mới 

7 Võ Hồng Hải 22/7/1994 233161576 07/8/2015 
Công an tỉnh 

Kon Tum 

Tổ dân phố 7, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Bác sỹ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

2794/KT-

CCHN 
Cấp mới 



 

 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

8 Y Hòe 17/8/1995 
0621950017

73 
04/5/2022 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn 4, xã Chư 

Hreng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2795/KT-

CCHN 
Cấp mới 

 Tổng cộng: 08 
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